
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS CAO THẮNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

LỊCH HỌC ÁP DỤNG TỪ TUẦN 3 (20-9-21) HỌC KÌ 1 

 NĂM HỌC 2021-2022 
 

 

Khối Buổi Tiết Thời gian học 

7, 9 

Sáng          

(Chính khóa) 

1 7g30 - 8g00 

2 8g15 – 8g45 

3 9g00 – 9g30 

4 9g45 – 10g15 

5  

Chiều 

6  

7 13g30-13g50 

8 14g15-14g35 

9 15g00-15g20 

10 15g45-16g05 

6,8 
Sáng 

 

1 7g30 – 7g50 

2 8g15 – 8g35 

3 9g00 – 9g20 



4 9g45 – 10g05 

5  

Chiều 

(Chính khóa) 

6 13g30-14g00 

7 14g15-14g45 

8 15g00-15g30 

9 15g45-16g15 

10  

 Lưu ý:  

+ GVCN (GVBM) vào lớp đúng giờ và điểm danh học sinh. 

+ Học sinh mặc trang phục học sinh, vào học đúng giờ, nghiêm túc, lắng nghe và ghi bài 

đầy đủ. 

+ Mỗi tiết học 30 phút và học sinh được giải lao 15 phút, riêng các tiết của các môn 

học trái buổi và tiết Chào cờ, Sinh hoạt lớp mỗi tiết 20 phút. 

+ Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở khối 6 (Cô Bảo Ngọc, Cô Kim Ngân) sẽ thực 

hiện vào các tuần lẻ. 

 

 

 



THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 61 
GVCN: Đặng Thị Thanh Vân (Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 NT (MT) - Vân Tin - Tr.Hạnh GDCD - Ng.Ngọc   

 GDTC - Hưng NT (NH) - Trinh HĐTN, HN - H.Ngọc   

 GDTC - Hưng CNghệ - Nhung HĐTN, HN - H.Ngọc   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Nga LS&ĐL(Địa) - Đức LS&ĐL(Địa) - Đức KHTN - Nga Anh - K.Linh  

Anh - K.Linh Văn - Dung Văn - Dung KHTN - Nga Toán - Nhơn  

Toán - Nhơn Toán - Nhơn Văn - Dung LS&ĐL(Sử) - Hòa Văn - Dung  

Chào cờ - Vân KHTN - Nga Toán - Nhơn Anh - K.Linh SHL - Vân  



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 62 
GVCN: Nguyễn Đỗ Vân Anh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - Hưng  Tin - Tr.Hạnh HĐTN, HN - Ngân   

GDTC - Hưng  NT (NH) - Trinh HĐTN, HN - Ngân   

CNghệ - Nhung  GDCD - Đạt NT (MT) - Vân   

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Khánh Anh - K.Linh Toán - Nhơn Văn - V.Anh KHTN - Khánh  

Toán - Nhơn LS&ĐL(Địa) - 

Xuyến 

LS&ĐL(Sử) - Xuyến Văn - V.Anh Văn - V.Anh  

LS&ĐL(Địa) - 

Xuyến 

Văn - V.Anh KHTN - Khánh Anh - K.Linh Anh - K.Linh  

Chào cờ - V.Anh Toán - Nhơn KHTN - Khánh Toán - Nhơn SHL - V.Anh  

      



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 63 
GVCN: Lưu Thị Dung (Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 NT (MT) - Vân   HĐTN, HN - Ngân  

 NT (NH) - Trinh CNghệ - Nhung  HĐTN, HN - Ngân  

 GDCD - Đạt GDTC - Phúc  Tin - L.Ngọc  

  GDTC - Phúc    

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - K.Linh Toán - M.Linh Văn - Dung KHTN - H.Ngọc Toán - M.Linh  

KHTN - H.Ngọc Anh - K.Linh KHTN - H.Ngọc KHTN - H.Ngọc Anh - K.Linh  

Văn - Dung Văn - Dung LS&ĐL(Địa) - 

Xuyến 

Toán - M.Linh LS&ĐL(Địa) - 

Xuyến 

 

Chào cờ - Dung Văn - Dung Toán - M.Linh LS&ĐL(Sử) - Hòa SHL - Dung  

      



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 71 
GVCN: Phạm Trọng Đạt (Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ - Đạt Anh - K.Linh Anh - K.Linh Lí - Cường Sử - Hòa  

Toán - Tr.Hạnh Sử - Hòa Văn - Đạt Toán - Tr.Hạnh Toán - Tr.Hạnh  

Văn - Đạt Sinh - L.Hiền Toán - Tr.Hạnh Anh - K.Linh Địa - Hường  

Văn - Đạt Văn - Đạt Địa - Hường Sinh - L.Hiền SHL - Đạt  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDCD - Tr.Hiền  TD - Phúc  Tin - L.Ngọc  

CNghệ - L.Hiền  TD - Phúc  Tin - L.Ngọc  

Nhạc - Tr.Hiền  MT - Vân    

      



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 72 
GVCN: Đoàn Thị Kim Ngân 

(Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ - Ngân Toán - Tr.Hạnh Lí - Khánh Toán - Tr.Hạnh Toán - Tr.Hạnh  

Sinh - Ngân Văn - Đạt Sinh - Ngân Anh - K.Linh Địa - Hường  

Toán - Tr.Hạnh Sử - Hòa Anh - K.Linh Văn - Đạt Sử - Hòa  

Địa - Hường Anh - K.Linh Văn - Đạt Văn - Đạt SHL - Ngân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Tin - L.Ngọc  GDCD - Tr.Hiền    

Tin - L.Ngọc  Nhạc - Tr.Hiền  MT - Vân  

  CNghệ - Ng.Hạnh  TD - Phúc  

    TD - Phúc  



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 73 
GVCN: Nguyễn Thị Hường (Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ - Hường Lí - Cường Văn - Đạt Anh - K.Linh Toán - H.Thúy  

Sử - Hường Anh - K.Linh Địa - Hường Văn - Đạt Văn - Đạt  

Địa - Hường Toán - H.Thúy Sử - Hường Sinh - L.Hiền Văn - Đạt  

Toán - H.Thúy Sinh - L.Hiền Anh - K.Linh Toán - H.Thúy SHL - Hường  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 GDCD - Tr.Hiền MT - Vân  TD - Phúc  

 Nhạc - Tr.Hiền Tin - L.Ngọc  TD - Phúc  

 CNghệ - L.Hiền Tin - L.Ngọc    

      



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 74 
GVCN: Võ Thị Thu 

(Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ - Thu Sử - Hòa Địa - Hường Văn - Thu Địa - Hường  

Lí - Khánh Toán - Tr.Hạnh Anh - K.Linh Văn - Thu Sử - Hòa  

Sinh - Ngân Anh - K.Linh Sinh - Ngân Toán - Tr.Hạnh Văn - Thu  

Toán - Tr.Hạnh Văn - Thu Toán - Tr.Hạnh Anh - K.Linh SHL - Thu  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Tin - M.Linh  Nhạc - Tr.Hiền   

 Tin - M.Linh MT - Vân GDCD - Tr.Hiền   

 CNghệ - Ng.Hạnh TD - Phúc    

  TD - Phúc    



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 81 
GVCN: Phạm Thị Xuyến (Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  Nhạc - Trinh MT - Vân TD - Hưng  

 CNghệ - Cường Địa - Xuyến GDCD - Trinh TD - Hưng  

 Tin - L.Ngọc  CNghệ - Cường   

 Tin - L.Ngọc     

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - M.Linh Sinh - Ngân Anh - Tài Anh - Tài Văn - V.Anh  

Sử - Xuyến Anh - Tài Văn - V.Anh Toán - M.Linh Toán - M.Linh  

Văn - V.Anh Hóa - Ng.Hạnh Văn - V.Anh Lí - Nhung Hóa - Ng.Hạnh  

Chào cờ - Xuyến Toán - M.Linh Sử - Xuyến Sinh - Ngân SHL - Xuyến  

      



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 82 
GVCN: Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

(Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Tin - L.Ngọc CNghệ - Cường GDCD - Trinh   

 Tin - L.Ngọc Địa - Đức MT - Vân CNghệ - Cường  

   Nhạc - Trinh TD - Hưng  

    TD - Hưng  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Nhơn Văn - Dung Sử - Xuyến Toán - Nhơn Toán - Nhơn  

Anh - Tài Sinh - L.Hiền Toán - Nhơn Anh - Tài Sử - Xuyến  

Hóa - Ng.Hạnh Anh - Tài Hóa - Ng.Hạnh Văn - Dung Sinh - L.Hiền  

Chào cờ - Ng.Hạnh Lí - Cường Văn - Dung Văn - Dung SHL - Ng.Hạnh  

      



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 83 
GVCN: Lê Thị Diệu Hiền 

(Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 TD - Hưng Địa - Xuyến  Tin - L.Ngọc  

Nhạc - Trinh TD - Hưng CNghệ - Cường  Tin - L.Ngọc  

GDCD - Trinh MT - Vân   CNghệ - Cường  

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Hóa - H.Ngọc Sử - Xuyến Hóa - H.Ngọc Toán - M.Linh Sử - Xuyến  

Toán - M.Linh Văn - V.Anh Anh - Tài Lí - Nhung Sinh - L.Hiền  

Anh - Tài Sinh - L.Hiền Toán - M.Linh Văn - V.Anh Toán - M.Linh  

Chào cờ - L.Hiền Anh - Tài Văn - V.Anh Văn - V.Anh SHL - L.Hiền  

      



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 91 
GVCN: Ngô Thị Khánh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ - Khánh Toán - H.Thúy Toán - H.Thúy Hóa - H.Ngọc Lí - Khánh  

Hóa - H.Ngọc Văn - Thu Lí - Khánh Toán - H.Thúy Văn - Thu  

Toán - H.Thúy Văn - Thu Anh - Tài Văn - Thu Sinh - Ngân  

Văn - Thu Anh - Tài Sinh - Ngân Anh - Tài SHL - Khánh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 Tin - Tr.Hạnh Sử - Đức TD - Hưng   

CNghệ - Cường Tin - Tr.Hạnh GDCD - Thu TD - Hưng   

Nhạc - V.Hải Địa - Hường  Địa - Hường   

      



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 92 
GVCN: Huỳnh Bảo Ngọc 

(Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ - H.Ngọc Toán - L.Thủy Văn - Hương Anh - Tài Văn - Hương  

Sinh - Nga Anh - Tài Anh - Tài Hóa - H.Ngọc Lí - Nhung  

Hóa - H.Ngọc Văn - Hương Sinh - Nga Văn - Hương Toán - L.Thủy  

Toán - L.Thủy Lí - Nhung Toán - L.Thủy Văn - Hương SHL - H.Ngọc  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

CNghệ - Cường TD - Phúc Sử - Hòa Tin - Nhơn   

MT - Vân TD - Phúc GDCD - Hương Tin - Nhơn   

Địa - Đức   Địa - Đức   

      



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 93 
GVCN: Phan Thị Lệ Thủy 

(Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ - L.Thủy Anh - Tài Anh - Tài Văn - Hương Toán - L.Thủy  

Toán - L.Thủy Toán - L.Thủy Văn - Hương Văn - Hương Văn - Hương  

Lí - Khánh Hóa - Ng.Hạnh Toán - L.Thủy Anh - Tài Lí - Khánh  

Sinh - Nga Văn - Hương Sinh - Nga Hóa - Ng.Hạnh SHL - L.Thủy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

MT - Vân  GDCD - Hương    

Địa - Đức  Sử - Hòa Địa - Đức   

CNghệ - Cường TD - Phúc  Tin - L.Thủy   

 TD - Phúc  Tin - L.Thủy   



 

 

THCS Cao Thắng 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU 
Số 2 

Lớp 94 
GVCN: Nguyễn Thị Nhung 

(Thực hiện từ ngày 20 tháng 09 năm 2021) 

 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ - Nhung Văn - Thu Sinh - Ngân Toán - H.Thúy Văn - Thu  

Văn - Thu Toán - H.Thúy Toán - H.Thúy Anh - Tài Toán - H.Thúy  

Văn - Thu Anh - Tài Lí - Nhung Hóa - Ng.Hạnh Lí - Nhung  

Sinh - Ngân Hóa - Ng.Hạnh Anh - Tài Văn - Thu SHL - Nhung  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Nhạc - V.Hải Địa - Đức  Địa - Đức   

TD - Hưng CNghệ - Cường GDCD - Hoa Tin - Tr.Hạnh   

TD - Hưng  Sử - Hòa Tin - Tr.Hạnh   

      

 


